	TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỈNH ĐIỆN BIÊN


Số: 409/BC - CTHADS
	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                   Điện Biên, ngày 19 tháng 11 năm 2018


BÁO CÁO

kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018 và
phương hướng, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2019

Thực hiện Thông báo số 255/TB-HĐND ngày 07/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV và Thông báo số 256/TB-HĐND ngày 07/11/2018 Hội đồng nhân dân tỉnh về phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên báo cáo kết quả công tác THADS năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2018
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành tại địa phương

Thực hiện Chương trình và Kế hoạch công tác trọng tâm của ngành Tư pháp, Tổng cục THADS năm 2018, Cục THADS tỉnh Điện Biên đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác THADS năm 2018, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến, trình Tổng cục THADS quyết định phê duyệt. Cục THADS đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018, để tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém và xác định giải pháp khắc phục, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2018, tạo được sự đồng thuận, quyết tâm cao từ Cục đến các Chi cục trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Cục THADS tỉnh đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan THADS tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 08/12/2016 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 643/KH-UBND ngày 10/03/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Nhất là triển khai áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục trực thuộc theo hướng: “Sâu sát, quyết liệt, hướng mạnh cơ sở” và “Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành”. Tăng cường chấn chỉnh, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thi hành công vụ; không để xảy ra sai phạm trong thực thi công vụ và vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án, chủ động khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; tổ chức các đợt thi hành án cao điểm; chỉ đạo quyết liệt đối với những đơn vị có lượng án lớn, khó khăn, phức tạp hoặc đơn vị có nhiều hạn chế, đảm bảo phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cục THADS tỉnh đã thực hiện việc phân công lãnh đạo chủ chốt Cục phụ trách từng địa bàn công tác; duy trì hoạt động có hiệu quả của Tổ công tác chỉ đạo giải quyết án lớn, khó khăn, phức tạp do Cục trưởng làm Tổ trưởng. Thực hiện điều động, biệt phái Chấp hành viên, công chức tăng cường cho các đơn vị có lượng án lớn. Chỉ đạo các cơ quan thi hành án hai cấp chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác tự kiểm tra và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Cục đối với các Chi cục, kết hợp với hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ. Duy trì họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa Lãnh đạo Cục với Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và các Chi cục. Tổ chức đối thoại trực tiếp với Chấp hành viên theo từng hồ sơ thi hành án, thảo luận, bàn bạc biện pháp giải quyết đối với một số vụ việc có giá trị thi hành lớn, khó khăn, phức tạp, chậm tổ chức thi hành án. Tổ chức thẩm tra kết quả tổ chức thi hành án đối với một số vụ việc đã có chỉ đạo giải quyết, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc để xảy ra chậm hoặc có vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án; lắng nghe ý kiến công dân phản ánh liên quan đến hoạt động của Chấp hành viên, việc nhận tiền, tài sản tại cơ quan THADS. Tăng cường, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành hữu quan trong công tác thi hành án.

Với những giải pháp chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, bám sát tình hình thực tiễn của mỗi địa bàn, nên trong năm qua Cục THADS tỉnh đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các Chi cục trực thuộc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh, chính trị địa phương.
2. Kết quả công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018
2.1. Kết quả thi hành án dân sự (từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/10/2018)
- Về việc, tổng số thụ lý là 3.157 việc, trong đó: năm cũ chuyển sang là 636 việc, thụ lý mới là 2.521 việc, số ủy thác thi hành án là 89. Tổng số việc phải thi hành là 3.068 việc, trong đó có 2.572 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 83,8%) và 496 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 16,2%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 2.408 việc, đạt tỷ lệ 93,62% (vượt 23,62% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Số việc đang thi hành chuyển kỳ sau 660 việc.
- Về tiền, tổng số tiền thụ lý là 154.151.376.000 đồng, trong đó: số cũ chuyển sang là 60.486.017.000 đồng, thụ lý mới là 93.665.359.000 đồng, số ủy thác là 2.310.480.000 đồng. Tổng số tiền phải thi hành là 151.840.896.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 105.758.950.000 đồng (chiếm tỷ lệ 69,6%) và 46.081.946.000 đồng chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 30,4%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 90.654.269.000 đồng, đạt tỷ lệ 85,72% (vượt 55,72% so với chỉ tiêu Quốc hội giao). Số tiền đang thi hành chuyển kỳ sau 61.186.627.000 đồng.
- Về kết quả xét miễn, giảm thi hành án: các cơ quan THADS đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp rà soát, lập hồ sơ và đề nghị Tòa án nhân dân có thẩm quyền xét miễn, giảm đối với 59 việc, tương ứng với số tiền 312.194.000 đồng. Kết quả: đã thực hiện miễn, giảm được tổng số 22 việc với số tiền 312.194.000 đồng, trong đó: đã thực hiện miễn được 22 việc với số tiền 120.219.000 đồng, giảm 0 việc với số tiền là 191.975.000 đồng.
- Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án: các cơ quan THADS tỉnh đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 12 trường hợp. Kết quả: số cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành là 02 cuộc và không huy động lực lượng liên ngành là 10 cuộc; đã tổ chức cưỡng chế thành công 07 trường hợp; 05 trường hợp cưỡng chế chưa thi hành dứt điểm được, lý do là quyết định khấu trừ theo thu nhập qua lương của người phải thi hành án (theo tháng) đang được thực hiện theo định kỳ.
2.2. Kết quả công tác thi hành án hành chính

- Tổng số bản án, quyết định về án hành chính do Tòa án chuyển giao là 04 bản án, quyết định, trong đó: số bản án, quyết định tiếp nhận nhưng không có nội dung theo dõi là 03 bản án, quyết định.

- Tổng số bản án, Quyết định của Tòa án mà cơ quan THADS thực hiện theo dõi trong năm 2018 là 01 bản án, trong đó: kỳ trước chuyển sang là 0 bản án; trong kỳ báo cáo là 01 bản án. 
- Kết quả theo dõi: số Bản án, Quyết định theo dõi đã được thi hành xong là 0 bản án; số bản án chưa thi hành xong là 01 bản án (do Cục THADS mới thụ lý trong tháng 10 năm 2018).
3. Công tác tổ chức cán bộ
Tổng số biên chế hiện có của Cục THADS tỉnh là 106 biên chế (trong đó: Cục là 22 và Chi cục là 84 biên chế). Về trình độ chuyên môn: Thạc sĩ 01, Đại học 95, Cao đẳng 03, Trung cấp 07. Về trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp 01, Chuyên viên chính 03, chuyên viên 44. Số lượng biên chế trên hiện đã được Cục phân bổ hợp lý cho các Chi cục, đảm bảo phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có cho công tác THADS. Tuy nhiên, với số việc, tiền phải thụ lý và giải quyết ngày càng tăng, thì số biên chế hiện có chưa đảm bảo đáp ứng kịp thời nhu cầu công tác.
Công tác kiện toàn bộ máy tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong năm, Cục THADS đã kiện toàn được 01 Trưởng phòng chuyên môn, 01 Chi cục trưởng và 04 Phó Chi cục trưởng. Về cơ cấu đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý hiện có: 01 Cục trưởng, 01 Phó Cục trưởng, 06 Lãnh đạo cấp Phòng; 17 Lãnh đạo cấp huyện. Về cơ cấu tổ chức gồm có: 25 Chấp hành viên (gồm 04 Chấp hành viên trung cấp và 21 Chấp hành viên sơ cấp); 06 Thẩm tra viên (trong đó có 02 Thẩm tra viên chính); 36 Thư ký (gồm 16 Thư ký và 20 Thư ký trung cấp), 12 Chuyên viên và 02 cán sự. Cục THADS tỉnh đang tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn tại chỗ, nhất là nguồn công chức trong diện quy hoạch, đảm bảo đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp trên xem xét, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo quản lý còn thiếu, bảo đảm từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong năm, Cục đã cử được gần 40 lượt công chức tại Cục và các Chi cục tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị do Bộ, Ngành và địa phương tổ chức; biên soạn lại bộ tài liệu tập huấn của Tổng cục THADS để tổ chức bồi dưỡng, tập huấn lại cho gần 100 lượt Chấp hành viên, công chức thi hành án toàn tỉnh, đảm bảo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
Cục THADS đã chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án toàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện nghiêm các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII, XII) về xây dựng Đảng. Trong năm, không có công chức thi hành án nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật phải xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
4. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 


Cục THADS đã duy trì thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo tiếp công dân tại trụ sở làm việc; bố trí hợp lý Thẩm tra viên, công chức thi hành án có phẩm chất đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ thường trực để tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, đề nghị, kiến nghị của công dân về THADS, đảm bảo 100% yêu cầu phản ánh, kiến nghị hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo được thụ lý, giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục Luật định ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại, kéo dài, vượt cấp.

Trong năm, đã tổ chức tiếp được 409 lượt công dân tại trụ sở tiếp công dân (trong đó, tại Cục: 18 lượt, Chi cục: 391 lượt). Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo tại Cục và các Chi cục nhận được là 04 đơn (gồm 04 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo). Kết quả, Cục và các Chi cục đã giải quyết xong dứt điểm 04/04 đơn theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật (đạt tỷ lệ 100%), không có đơn, thư khiếu nại phải chuyển kỳ sau.
5. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

5.1. Tồn tại, hạn chế:
- Tiến độ thực hiện chỉ tiêu của một số ít đơn vị còn chậm, một số vụ việc có số khoản phải thi hành lớn có điều kiện nhưng chưa tổ chức thi hành dứt điểm. Công tác quản lý, điều hành ở một số Chi cục còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp tại một số ít Chi cục chưa tích cực, chủ động.
- Việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo Cục, Chi cục và các Phòng chuyên môn tuy đã được quan tâm thực hiện nhưng còn chậm so với nhu cầu công tác lãnh đạo, quản lý. Hiện thiếu 02 Phó Cục trưởng, 01 Trưởng phòng và 03 Phó trưởng phòng chuyên môn, 03 Chi cục chưa có Chi cục trưởng và 02 Chi cục chưa có Phó Chi cục trưởng. Số lượng Chấp hành viên hạn chế, nhiều đơn vị thiếu Chấp hành viên trầm trọng, hiện có 02 Chi cục chỉ có 01 Chấp hành viên đồng thời là Thủ trưởng đơn vị (Mường Nhé, Nậm Pồ).
- Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện làm việc của các cơ quan THADS trong tỉnh tuy đã được quan tâm, củng cố, kiện toàn, song vẫn còn nhiều khó khăn, hiện 03 Chi cục chưa có trụ sở làm việc, 06/10 Chi cục chưa có kho vật chứng; trụ sở làm việc của một số Chi cục hiện đã cũ, xuống cấp, diện tích làm việc chật hẹp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác THADS.
5.2. Nguyên nhân: 

* Nguyên nhân khách quan:
- Một số việc  có giá trị phải thi hành án lớn, thụ lý vào thời điểm cuối năm công tác nên đã tạo áp lực rất lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án; một số việc đã thực hiện kê biên tài sản, đang trong quá trình xử lý tài sản kê biên để thi hành án.

- Các quy định của pháp luật về bổ nhiệm Lãnh đạo Cục, Chi cục trong trường hợp đặc biệt (nhân sự dự kiến bổ nhiệm lãnh đạo Cục, Chi cục chưa phải là Chấp hành viên) chưa được áp dụng đối với Cục THADS tỉnh Điện Biên, dẫn đến khó khăn cho việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Cục, Chi cục. Số lượng công chức đủ điều kiện bổ nhiệm Chấp hành viên tại các đơn vị còn hạn chế; các kỳ thi  nâng ngạch công chức chưa được tổ chức thường xuyên hàng năm, dẫn đến khó khăn về lựa chọn nhân sự bổ nhiệm Chấp hành viên.  Biên chế ngày càng bị cắt giảm, do đó một số đơn vị, nhất là tại Cục thi hành án dân sự tỉnh thiếu nhân lực để bố trí thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Một số trụ sở làm việc của các Chi cục đã được xây dựng trước năm 2004 đã quá cũ nát, diện tích nhỏ hẹp, việc sửa chữa hầu như không mang lại hiệu quả. Nhưng kinh phí để đầu tư xây mới chưa được bố trí.

* Nguyên nhân chủ quan: 
- Một số ít lãnh đạo Chi cục còn hạn chế về năng lực tổ chức, quản lý, chưa sâu sát, ngại va chạm, chưa kiên quyết trong việc đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao. 
- Một số Chấp hành viên, công chức thi hành án chưa tích cực học tập, nghiên cứu, nên chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của mình với nhiệm vụ được giao.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội; Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực THADS năm 2019 và Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2019 của Cục THADS tỉnh Điện Biên. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Cục đối với các Chi cục, đảm bảo sâu sát, quyết liệt với tình hình thực tế. Tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi Chấp hành viên, công chức, nhất là trách nhiệm của Cục trưởng, Chi cục trưởng trong mọi mặt hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự; xây dựng lề lối làm việc khoa học, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.
3. Tổ chức thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục Luật định trong thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì, phát huy tốt công tác phối hợp liên ngành trong THADS. Tiếp tục mở các đợt thi hành án cao điểm, đảm bảo tiến độ và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

4. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ Chấp hành viên, công chức thi hành án, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ công chức thi hành án có phẩm chất chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, tận tụy phục vụ nhân dân. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong tổ chức và hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự.

5. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy của Cục, phòng chuyên môn và các Chi cục trực thuộc; phấn đấu kiện toàn đủ các chức danh Lãnh đạo Cục, phòng chuyên môn, Chi cục, Chấp hành viên, Thẩm tra viên; thực hiện tốt công tác biệt phái, điều động, luân chuyển Chấp hành viên, công chức thi hành án, đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực hiện có cho hoạt động của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, gắn với chú trọng thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức thi hành án; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị. Xây dựng Cục thi hành án dân sự ngày càng phát triển toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên đây là Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 9, khóa XIV.
	Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;

- Ban pháp chế - HĐND tỉnh;
- Lưu VT.
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